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Nội dung theo tuần Module 10
Đào tạo tiếng Anh chuyên ngành (ESP) 

Thông tin người thực hiện:	Nguyễn Thị Thanh Vân
Xayyachack SOUNVORAVONG, 

Thời lượng khóa học: 	02 ECTS (1 giờ học là 60 phút)
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[bookmark: _Toc34516229]Từ vựng tiếng Anh cho từng mục đích cụ thể (1)

Yêu cầu bài học: 3 giờ học trên lớp 

Mục tiêu bài học: 
Người học có thể:
- Nhận thức được tầm quan trọng của từ vựng ESP trong việc dạy và học 
- Phân loại từ vựng theo từng phần của bài phát biểu và theo các cấp độ.
- Chọn các từ vựng phù hợp cho bài học ESP.

Giáo án:

	STT
	Nội dung
	Hoạt động
	Phương tiện dạy học
	Thời gian 
	Kết quả 

	1. 
	Nhận thức được tầm quan trọng của từ vựng ESP trong việc dạy và học
	Thảo luận 
Bài giảng
	Máy chiếu
	40 phút
	Người học trình bày về sự quan trọng của từ vựng ESP trong việc dạy và học

	2. 
	Phân loại từ vựng theo từng phần của bài phát biểu và theo các cấp độ
	Thảo luận
Làm việc theo cặp / nhóm
	Máy chiếu Máy nghe nhạc Mp3 
	65 phút
	Người học phân loại từ vựng theo phần của bài phát biểu và thành các cấp độ khác nhau 

	3. 
	Chọn các từ vựng phù hợp cho bài học ESP
	Thảo luận
Làm việc theo cặp / nhóm 
Tương tác
	
Máy chiếu 
Tài liệu 
	60 phút
	Người học chọn các từ vựng phù hợp cho bài học ESP

	4. 
	Tóm tắt bài học 
	Cá nhân 
	Giấy/ tập trắng
	15 phút
	Người học có thể viết một bản tóm tắt ngắn về chủ đề “cách lựa chọn từ vựng để dạy trong một bài học ESP”



Bài 1
Từ vựng tiếng Anh cho từng mục đích cụ thể (2)

Yêu cầu bài học: 4 giờ học trên lớp 

Mục tiêu bài học: 
Người học có thể:
- Lựa chọn các phương pháp phù hợp để dạy từ vựng trong một bài học ESP.
- Áp dụng các phương pháp dạy từ vựng ESP
Giáo án:
	STT
	Nội dung
	Hoạt động
	Phương tiện dạy học
	Thời gian 
	Kết quả 

	1. 
	Các phương pháp dạy từ vựng ESP
	Thảo luận
Làm việc theo cặp / nhóm 
Tương tác
	Máy chiếu
Tài liệu 
Wi-Fi
	90 phút
	· Người học trình bày các phương pháp dạy từ vựng ESP.
· Người học áp dụng các phương pháp để dạy từ đã chọn
· Đưa ra các gợi ý/ ví dụ cụ thể với từng từ.

	2. 
	Ứng dụng công nghệ trong dạy và học từ vựng
	Thảo luận
Làm việc theo cặp / nhóm 
Tương tác
	Máy chiếu
Wi-Fi
	120 phút
	· Người học xác định hiệu quả của việc sử dụng các công cụ học tập trong việc dạy và học từ vựng ESP.
· Áp dụng những công nghệ này vào thực tế

	3. 
	Tóm tắt bài học
	Cá nhân 
	Giấy/ tập trắng 
	30 phút
	· Người học có thể thử một số bài kiểm tra từ vựng do bạn cùng lớp thiết kế qua internet




[bookmark: _Toc34516232]Bài 2
Nghệ thuật nói trước công chúng 

Yêu cầu bài học: 3 giờ học trên lớp 

Mục tiêu bài học: 
Người học có thể:
- Xác định các kỹ năng nói trước đám đông để thu hút khán giả.
- Nhận ra các lĩnh vực cá nhân cần cải thiện liên quan đến kỹ năng nói trước đám đông và đặt mục tiêu dựa trên các lĩnh vực đó
- Áp dụng năm kỹ năng thuyết trình trước đám đông cho việc trình bày bài thuyết trình.

Giáo án:
	STT 
	Nội dung
	Hoạt động
	Phương tiện dạy học
	Thời gian 
	Kết quả 

	1. 
	Giới thiệu về kỹ năng nói trước đám đông
	Thảo luận
Bài giảng
	Video
Máy chiếu
	30 phút
	Người học trình bày sự khác biệt giữa bài thuyết trình tốt và bài thuyết trình không tốt

	2. 
	Xây dựng kỹ năng nói trước đám đông
	Thảo luận
Hoạt động cá nhân 
Làm việc theo cặp / nhóm 
	Bảng
Máy chiếu
	40 phút
	Người học tìm hiểu và luyện tập các kỹ năng nói đối với bài thuyết trình nhằm thu hút khán giả

	3. 
	Thực giảng
	Thảo luận
Làm việc theo cặp / nhóm 
Tương tác
	Tài liệu
	50 phút
	Người học thực hành nói trước đám đông với các chủ đề do người dạy đưa ra

	4. 
	Nhận xét bài thuyết trình
	Thảo luận
Làm việc theo cặp / nhóm 
Tương tác
	Tài liệu 

	55 phút
	Người học thuyết trình ngắn với chủ đề được lựa chọn tự do trong thời gian quy định  và những người khác đưa ra phản hồi

	5. 
	Tóm tắt bài học và bài tập về nhà 
	Tương tác giữa người học và người dạy 
	
	5 phút
	Người học nắm bắt những hoạt động phải làm để có một bài thuyết trình hiệu quả



[bookmark: _Toc34516234]Bài 3
Cách mở đầu một bài thuyết trình

Yêu cầu bài học: 5 giờ học trên lớp 

Mục tiêu bài học: 
Người học có thể:
· Xác định năm yếu tố của lời giới thiệu
· Hiểu mục đích của việc thu hút sự chú ý trong thuyết trình
· Nhận ra sáu chiến lược khác nhau để sử dụng hiệu quả phương pháp sự chú ý
· Chỉ ra kiểu thu hút sự chú ý nào là phương pháp thu hút khán giả hiệu quả nhất

Giáo án:
	STT
	Nội dung
	Hoạt động
	Phương tiện dạy học
	Thời gian 
	Kết quả 

	1. 
	Tầm quan trọng của việc giới thiệu trong một bài thuyết trình hiệu quả
	Thảo luận
Làm việc theo cặp / nhóm
Tương tác
Bài giảng
	Video
Máy chiếu
	30 phút
	Người học hiểu được tầm quan trọng của phần giới thiệu trong bài thuyết trình

	2. 
	Các phần của phần giới thiệu
	Thảo luận
Làm việc nhóm
	Video
Máy chiếu
Tài liệu
	60
phút
	Người học nhận ra các phần khác nhau của một bài giới thiệu thuyết trình hay và tầm quan trọng của chúng

	3. 
	Các kiểu thu hút sự chú ý 
	Cá nhân 
Thảo luận
Bài giảng 
	Video
Máy chiếu
	90
phút
	Người học giải thích những thuận lợi và khó khăn của việc sử dụng và áp dụng các loại thu hút sự chú ý khi giới thiệu bài thuyết trình

	4. 
	Luyện tập 
	Thuyết trình cá nhân
	
	100 phút
	Người học viết lời giới thiệu về chủ đề đã chọn

	5. 
	Tóm tắt bài học
	Bài viết cá nhân 
	Giấy
	20 phút
	Người học viết lời giới thiệu về chủ đề đã chọn
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BÀI 4
Kết thúc bài thuyết trình

Yêu cầu bài học: 4 giờ học trên lớp 

Mục tiêu bài học: 
Người học có thể:
· Xác định các yếu tố của một kết luận hiệu quả
· Xác định các yếu tố của kết luận trình chiếu bằng PowerPoint hiệu quả
· Soạn phần mở đầu và phần kết luận bao gồm các yếu tố hiệu quả đã được xác định

Giáo án:
	STT
	Nội dung
	Hoạt động
	Phương tiện dạy học
	Thời gian 
	Kết quả 

	1. 
	Giới thiệu bài học 

	Thảo luận
Làm việc theo cặp / nhóm 
Tương tác
	Video
	20 phút
	Người học liệt kê danh sách các từ vựng có thể dùng để kết thúc bài thuyết trình

	2. 
	Hoạt động 1: Các tính năng của một đoạn kết thuyết trình hiệu quả và slides trình bày
	Thảo luận
Làm việc theo nhóm 

	Videos, Máy chiếu
	30 phút
	Người học suy nghĩ về cách kết thúc bài thuyết trình.

	3. 
	Hoạt động 2: Soạn thảo phần giới thiệu, kết luận, slides
	Cá nhân/ Làm việc theo nhóm 

	Giấy
	55 phút
	Người học tự chuẩn bị các slide, phần giới thiệu, và kết luận cho bài thuyết trình kéo dài 15 phút; chỉnh sửa khi cần thiết

	4. 
	Hoạt động 3: Thực hành thuyết trình phần giới thiệu và kết luận
	Thảo luận
Làm việc theo nhóm 

	Tài liệu


	90 phút
	Người học có thể trình bày phần giới thiệu, kết luận và slide và tự đánh giá

	5. 
	Đánh giá: Xếp loại các bài thuyết trình PowerPoint
	Thảo luận
Làm việc theo nhóm 

	Tài liệu
Talking stick
	30 phút
	Người học có thể xem lại PowerPoint dựa trên  bảng tiêu chí đánh giá.

	6. 
	Tóm tắt bài học
	Thảo luận
Bài viết cá nhân
	
	15 phút
	Người học có thể tóm tắt các mục tiêu và nội dung chính của bài học, tự viết và làm slide cho đoạn kết thúc bài thuyết trình hiệu quả với chủ đề đã chọn
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Bài 5
Cấu trúc của một bài thuyết trình 

Yêu cầu bài học: 5 giờ học trên lớp 

Mục tiêu bài học: 
Người học có thể:
- Nhắc lại tầm quan trọng của cấu trúc logic của một bài thuyết trình
- Xác định các kỹ năng để sắp xếp các ý tưởng trong nội dung trình bày
- Áp dụng những kỹ năng này vào việc trình bày bài thuyết trình

Giáo án:
	STT
	Nội dung
	Hoạt động
	Phương tiện dạy học
	Thời gian 
	Kết quả 

	1. 
	Dẫn dắt vào bài học
	Thảo luận
Làm việc theo cặp / nhóm 
Tương tác
	Video
Máy chiếu
	30 phút
	Người học hiểu định nghĩa về cấu trúc của một bài thuyết trình và tầm quan trọng của nó

	2
	Hoạt động 1: Signposting bài thuyết trình 
	Thảo luận
Làm việc theo cặp / nhóm 

	Tài liệu
Máy chiếu
	50 phút
	Người học xác định khi nào sử dụng các dấu hiệu và sử dụng các cụm từ để thể hiện sự mạch lạc của bài nói

	3
	Hoạt động 2: Xây dựng kỹ năng nói
	Làm việc cá nhân / nhóm 

	Tài liệu
Máy chiếu
	70 phút
	Người học trình bày một cách tự tin và sử dụng các cử chỉ giao tiếp bằng mắt và tay phù hợp. Người học cũng có thể sử dụng các cụm từ để củng cố lập luận.

	4
	Hoạt động 3: Kỹ năng nói: Liên kết logic
	Thảo luận
Làm việc theo cặp / nhóm 

	Tài liệu
Máy chiếu
	50
phút
	Người học thực hành sử dụng các từ / cụm từ để liên kết các ý tưởng một cách hợp lý

	5
	Hoạt động 4: The Signpost Trò chơi mê cung/ Thực hành thuyết trình
	Thảo luận
Làm việc theo nhóm 

	Tài liệu
Máy chiếu
	80 phút
	Người học thực hành sử dụng signpost trong các tình huống thực tế

	6
	Tóm tắt bài học Thiết lập mục tiêu cá nhân
	Cá nhân
	
	20 phút
	Người học có thể đánh giá khả năng thuyết tình của bản thân và lập kế hoạch để cải thiện.
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Yêu cầu bài học: 3.5 giờ học trên lớp 

Mục tiêu bài học: 
Người học có thể:
· Hiểu sâu các lớp từ và trật tự từ trong các cấu trúc câu khác nhau
· Vận dụng các kĩ năng viết đoạn văn

Giáo án:
	STT
	Nội dung
	Hoạt động
	Phương tiện dạy học
	Thời gian 
	Kết quả 

	1. 
	Dẫn dắt vào bài học

	Thảo luận
Làm việc theo cặp / nhóm
Tương tác
	Máy chiếu
	20 phút
	Người học có thể nhận ra tầm quan trọng của các từ loại tiếng Anh

	2
	Từ loại và thứ tự từ để tạo thành câu (từ, cụm từ hoặc mệnh đề)
	Làm việc theo cá nhân / nhóm

	Tài liệu
Máy chiếu
	50 phút
	Người học có thể xác định từ loại và thứ tự từ trong một câu

	3
	Cấu trúc câu
	Thảo luận
Làm việc theo cặp / nhóm
Tương tác
	Tài liệu
Máy chiếu Video
	130 phút
	Người học có thể thu nhận kiến thức về các loại cấu trúc câu khác nhau trong tiếng Anh và cách áp dụng chúng vào bài viết

	4
	Tóm tắt bài học/ bài tập về nhà 
	Cá nhân 
	
	10 phút
	Người học có thể củng cố kiến thức của mình về chức năng của các bộ phận trong bài phát biểu bằng tiếng Anh và tự viết bài phát biểu. Người dạy đưa ra phản hồi





Bài 6
Xây dựng bài viết (2)

Yêu cầu bài học: 2.5 giờ học trên lớp 

Mục tiêu bài học: 
Người học có thể:
- Xác định các bước của để hoàn thành một bài viết 
- Vận dụng các kĩ năng để viết đoạn văn

Giáo án:
	STT
	Nội dung
	Hoạt động
	Phương tiện dạy học
	Thời gian 
	Kết quả 

	1. 
	Dẫn dắt vào bài học

	Thảo luận
Làm việc theo cặp / nhóm
Tương tác
	Giấy, bút
	20 phút
	Người học có thể nhận ra các bước trong quá trình viết một bài hoàn chỉnh

	2
	Giới thiệu các bước viết bài
	Thảo luận
Làm việc theo cặp / nhóm
	Tài liệu
Máy chiếu video
	35 phút
	Người học nắm được các bước viết một đoạn văn

	3
	Xây dựng một đoạn văn
	Làm việc cá nhân / nhóm
	Tài liệu
Máy chiếu
	85 phút
	Người học có thể thu nhận kiến thức về cấu trúc đoạn văn và phát triển chúng

	4
	Tóm tắt bài học/ bài tập về nhà
	Cá nhân
	
	10 phút
	Người học tự viết đoạn văn. Người dạy nhận xét 
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